
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phòng 405, tòa nhà Giang Vo Lake View - D10 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ GREEN CLOVER LEAVES VIỆT NAM

0107863217

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ GREEN 
CLOVER LEAVES VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN CLOVER LEAVES VIETNAM 
INVESTMENT CONSULTANT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: GCLIC CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934 660 908
Email: Green.CloverLeaves@gmail.co

m

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

2. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

3. Cơ sở lưu trú khác 5590

4. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

5. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6329

6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

7. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

9. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

10. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

13. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

14. Thu gom rác thải không độc hại 3811

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

16. Quảng cáo 7310

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

18. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740

19. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

20. Tái chế phế liệu 3830

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

22. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

23. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

24. Cổng thông tin 6312

25. Hoạt động tư vấn quản lý 7020(Chính)

26. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

27. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

28. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

29. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

9312

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

31. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219
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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN HÀ 
CHUNG

Số 19, ngách 158/124 
phố Ngọc Hà, Phường 
Ngọc Hà, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

414.000.000 23,000 012352333

2NGUYỄN 
HOÀNG 
LONG

Số 40, đường số 47, 
Phường Thảo Điền, 
Quận 2, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

414.000.000 23,000 B2681243

3NGUYỄN 
THÀNH AN

Số 11 ngõ 3C khu TT 
Sông Nhuệ, Phường 
Nguyễn Trãi, Quận 
Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

144.000.000 8,000 017060825

4 LÊ MINH 
TUẤN

P401, tập thể B3, 
Phường Giảng Võ, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

414.000.000 23,000 012371417

5NGUYỄN 
QUỐC 
THẮNG

23 - A1, tập thể 
HVKT QS, Phường 
Nam Đồng, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

414.000.000 23,000 012392219

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012352333
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 19, ngách 158/124 phố Ngọc Hà, Phường Ngọc 
Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 19, ngách 158/124 phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN HÀ CHUNG Nam

02/12/1985 Kinh Việt Nam

01/02/2010 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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